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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN（ĐỀ 2） 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đọc viết tiếng Trung nâng cao 1 

Mã học phần:  71CHIN40262 Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  71K29NNTQ01, 71K29NNTQ02, 71K29NNTQ03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Áp dụng các kiến 

thức ngôn ngữ 

vào các tình 

huống khác nhau 

để đọc hiểu (đọc 

chi tiết, đọc lấy 

thông tin, đọc 

nhanh để hoàn 

thành yêu cầu của 

văn bản...) 

Trắc 

nghiệm 
70% 

28 

câu 

7,0 

điểm 
PI 2.1 
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CLO2 

Vận dụng các 

kiến thức ngôn 

ngữ ở bậc trung 

cao để phân tích 

các loại văn bản 

đọc hiểu. 

Tự luận 30% 3 câu 
3,0 

điểm 
PI 2.2 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (28 câu *0.25 điểm = 7 điểm) 

A. 阅读并判断正误 

小丽最近总觉得身体不太舒服，吃什么都想吐，整个人没什么精神。闺蜜见了，

不约而同地开玩笑说：“你该不会是怀孕了吧？”小丽听了，一开始觉得莫名其妙，可

仔细一想，自己最近的确有些不对劲，便决定去医院检查一下。 

到了医院，医生让她做个超声波检查。她躺在检查床上，看着屏幕上的影像，一

时之间竟然目瞪口呆，因为她看到一个小小的身影，医生微笑着告诉她：“恭喜你，

你怀孕了！”小丽惊讶得说不出话，回过神来后，眼眶竟然微微湿润了。 

她拿着检查报告回家，看到老公正坐在沙发上看电视，便故意卖关子说：“你猜

我今天在医院得到了什么消息？”老公皱着眉头：“该不会是感冒了吧？”小丽笑着把

报告递给他，老公看了一眼后，竟然也愣住了，半天才憋出一句话：“居然真的要当

爸爸了？” 

家人听说这个好消息后，纷纷送来了礼物，婆婆甚至送来了一束康乃馨，祝福她

顺利度过孕期。小丽望着这一切，内心充满了感动。 

 

1. 小丽最近总是感到身体不适，并且吃什么都想吐。   

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

2. 小丽最先怀疑自己怀孕了。  

A. 错 

B. 对 
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ANSWER: A 

 

3. 医生让小丽做了血液检查来确认怀孕。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

4. 在超声波检查中，小丽看到屏幕上有一个小小的身影。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

   

5. 医生告诉小丽，她没有怀孕，只是肠胃不适。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

6. 小丽回家后，直接告诉老公她怀孕了。   

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

7. 老公一开始猜测小丽可能感冒了。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

8. 家人听到好消息后送来了礼物，婆婆送了一束玫瑰花。 

A. 错 
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B. 对 

ANSWER: A 

 

9. 小丽的家人对她怀孕的消息感到高兴。   

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

10. 小丽对家人的关心和祝福感到很感动。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

B. 阅读并选择正确答案 

如果有人告诉你，人生就像一场荒岛求生，你会如何应对？生活中，我们常常面

临着各种挑战，有时像是被困在荒岛上，周围没有任何支援，一切都需要靠自己。但

“活泼”的心态与“积极”的行动力是最能帮助我们走出困境的工具。在“荒岛”般的环境

中，许多人可能会“缺乏”足够的耐心和勇气，但也正是这些困境促使我们发现自己潜

藏的力量。成功并非“符合”大众的期待，而是超越自我，不断挑战极限。通过一举两

得的方式去解决问题，我们能在最短的时间内找到生存的希望。走到最后，你会发

现，那些看似微不足道的困难，都是磨练你“境界”的契机。每一次克服困境，每一次

绝望中的重生，都是在为自己的人生注入新的力量。而这一切，不仅仅是为了“荣

誉”，更是为了不断突破自我，活出自己的精彩。 

 

11. 文章将人生比作什么？ 

A. 一场荒岛求生   

B. 一场旅行   

C. 一场游戏   

D. 一次冒险   

ANSWER: A 
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12. 在困境中，最能帮助我们走出困境的工具是什么？   

A. 活泼的心态和积极的行动力 

B. 金钱和权力   

C. 他人的帮助   

D. 逃避现实   

ANSWER: A 

 

13. 在“荒岛”般的环境中，人们通常会缺乏什么？   

A. 耐心和勇气   

B. 食物和水   

C. 朋友和家人   

D. 书籍和网络   

ANSWER: A 

 

14. 文章认为成功意味着什么？   

A. 超越自我，不断挑战极限   

B. 获得别人的认可   

C. 拥有大量财富   

D. 符合大众的期待   

ANSWER: A 

 

15. 如何在困境中找到生存的希望？   

A. 通过一举两得的方式解决问题   

B. 依靠他人帮助   

C. 放弃努力，等待机会   

D. 顺其自然，不做任何改变   
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ANSWER: A 

 

16. 文章提到的困难的真正作用是什么？   

A. 锻炼我们的境界  

B. 让人感到无助   

C. 限制我们的成长   

D. 让我们感到绝望   

ANSWER: A 

 

17. 每一次克服困境，都会给人生带来什么？   

A. 新的力量   

B. 失败的经历   

C. 额外的负担   

D. 对生活的恐惧   

ANSWER: A 

 

18. 文章认为，我们面对困难时，应该怎么做？   

A. 不断突破自我   

B. 放弃并寻找别的路   

C. 向别人求助，不自己努力   

D. 选择逃避，等待时机   

ANSWER: A 

 

19. 文章认为，我们克服困难不仅是为了什么？   

A. 荣誉   

B. 赚钱   

C. 获得奖励   
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D. 让别人佩服自己   

ANSWER: A 

 

20. 文章的核心思想是什么？   

A. 生活充满挑战，我们需要勇敢面对并不断成长   

B. 只要等待，困难都会自然解决   

C. 生活像游戏，可以随时退出   

D. 困境会让人一蹶不振，没有希望   

ANSWER: A 

 

C. 选择正确答案 

     21. 周末，小明和朋友们去了一家大型游乐园。这里的“______”十分齐全，从温和

的“观赏”项目到“疯狂”的“过山车”，应有尽有。 

A. 游乐设施  

B. 交通工具  

C. 购物中心  

D. 住宅小区 

ANSWER: A 

 

22. 小明一看到过山车，就感到“______”无比，拉着朋友们排队，准备挑战这个

刺激的“玩意儿”。 

A. 兴奋  

B. 害怕  

C. 忧虑  

D. 疲惫 

ANSWER: A 

 

23. 终于轮到他们了，小明系好安全带，随着机器的启动，他们缓缓上升，城市

的美景______。 

A. 尽收眼底  

B. 漫无目的  

C. 一片漆黑  
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D. 难以捉摸 

ANSWER: A 

 

24. 然而，下一秒，过山车突然加速俯冲，带来强烈的“______”感，所有人都在

“惊呼”。 

A. 晕眩  

B. 轻松  

C. 安稳  

D. 平静 

ANSWER: A 

 

25. 风在耳边呼啸，速度让他们无法控制自己的“______”。 

A. 表情  

B. 方向  

C. 声音  

D. 站姿 

ANSWER: A 

 

26. 短短几分钟的旅程，仿佛经历了一场“______”。 

A. 冒险  

B. 旅行  

C. 休息  

D. 会议 

ANSWER: A 

 

27. 下来之后，小明的腿有些发软，但脸上却写满了兴奋的“______”。 

A. 神情  

B. 遗憾  

C. 厌倦  

D. 悲伤 

ANSWER: A 

 

28. 朋友们纷纷讨论刚才的感受，有人喊着要再来一次，有人则表示自己

“______”了，已经“领教”过这种刺激，不想再挑战了。 

A. 上年纪  

B. 年轻  

C. 勇敢  

D. 害怕 
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ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

写作：根据下列所给的题目写一篇 300 字左右短文(3.0 điểm) 

题目: 写一篇关于你亲身经历或想象中的旅行，重点描述沿途的风景和声音。 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 7.0  

Câu 1 – 28 ANSWER: A 0.25  

II. Tự luận 3.0  

Viết đoạn văn 2.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

Người duyệt đề 

 

TS. MAI THU HOÀI 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

Người ra đề 

 

 

TS. ÂU TUYỀN DIỆU 

 

 


